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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Mức độ

CĐ
	Biết

	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Tôn trọng lẽ phải
	Nhận biết được những biểu hiện..
	
	Hiểu biểu hiện tôn trái với tôn trọng.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	0,8
	
	
	2
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,6
	
	

	2. Liêm khiết
	Nhận biết được biểu hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2

	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	0,8
	
	

	3. Giữ chữ tín.
	Nhận biết được thế nào là giữ chữ tín
	Hiểu ý nghĩa,cách rèn luyện.
	
	
	
	
	
	

	
	3

	1,2
	
	
	3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	1,0
	6

	2,4
	1

	1

	4. CĐ: Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
	Nhận biết về PL và kỉ luật
	
	
	Phân biệt được sự giống và khác nhau,
	
	Mối quan hệ
Giải quyết tình huống
	
	
	
	

	
	3
	1,2
	

	
	
	
	1
	1,0
	
	
	1,5
	2,0
	
	
	
	
	3
	1,2
	2
	2,5

	Tổng
	10
	4đ
	
	
	5
	2,đ
	1
	1đ
	
	
	1,5
	3đ
	
	
	1/2
	1đ
	15
	6
	2
	4

	
	40%
	30%
	30%

	10%
	60%
	40%




B. CẤU TRÚC PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1.( 1, 0 điểm). Phân biệt  pháp luật và kỉ luật? Chúng có mối quan hệ như thế nào?
Câu 2( 1,5 điểm). Có ý kiến cho rằng: Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao? Theo em, học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải làm gì?
Câu 3( 1,5 điểm). Tình huống: Trong giờ ra chơi Hùng ( Lớp 8C) có xích mích với An ( Lớp 8A). Sau khi tan học, trên đường về nhà Hùng đã bị An, Hòa- bạn cùng lớp của An hành hung gây thương  tích phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
Câu hỏi: 1, Theo em trong trường hợp trên An và Hòa đã vi phạm pháp luật hay kỉ luật? Tại sao?
               2, Theo em, An và Hòa sẽ bị xử lí như thế nào?
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